
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 6A2 Lê Trường An 25/01/2010 Nam

2 6A2 Lý  An 15/06/2008 Nam

3 6A2 Nguyễn Châu Gia Bảo 10/07/2010 Nam

4 6A2 Trần Văn Khánh Băng 21/10/2010 Nam

5 6A2 Kim Thị Kim Chi 17/04/2010 Nữ

6 6A2 Châu Hải Chiều 11/11/2009 Nam

7 6A2 Trần Đình Đàn 28/06/2010 Nam

8 6A2 Danh Thạch Hải Đăng 14/04/2010 Nam

9 6A2 Huỳnh Minh Đầy 02/07/2010 Nam

10 6A2 Lê Hải Hoa 10/03/2010 Nữ

11 6A2 Đào Nhật Huy 15/11/2010 Nam

12 6A2 Nguyễn Quốc Huy 19/08/2010 Nam

13 6A2 Thái Gia Huy 10/02/2010 Nam

14 6A2 Hồng Tuấn Khang 01/11/2010 Nam

15 6A2 Lý  Kiệt 31/03/2009 Nam

16 6A2 Thạch Thành Lập 07/06/2009 Nam

17 6A2 Lâm Thị Tú Loan 18/06/2010 Nữ

18 6A2 Dương Minh Lộc 25/09/2009 Nam

19 6A2 Hoa Thị Trúc Ly 09/09/2009 Nam

20 6A2 Nguyễn Văn Mẫn 11/10/2009 Nam 6A2

21 6A2 Lý Quốc Minh 08/10/2010 Nam

22 6A2 Trần Muội Muội 02/02/2009 Nữ

23 6A2 Dương Hoàng Na 20/11/2010 Nam

24 6A2 Phan Phương Nghi 27/07/2010 Nữ

25 6A2 Lê Thị Mỹ Nguyên 20/03/2010 Nữ

26 6A2 Trịnh Trúc Nguyên 20/09/2010 Nữ

27 6A2 Danh Huỳnh Như 18/09/2009 Nam

28 6A2 Quách Thị Tuyết Như 20/05/2010 Nữ

29 6A2 Sơn Thị Bích Như 06/12/2010 Nữ

30 6A2 Thạch Thị Ni 08/09/2009 Nữ

31 6A2 Nguyễn Tấn Phát 09/09/2010 Nam

32 6A2 Nguyễn Duy Phúc 12/08/2010 Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS VÀ THPT KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH



33 6A2 Kim Thị Anh Phương 19/10/2010 Nữ

34 6A2 Lâm Sĩ Quan 25/04/2010 Nam

35 6A2 Huỳnh Thị Ngọc Quyển 13/02/2010 Nữ

36 6A2 Nguyễn Phương Thảo 24/10/2010 Nữ

37 6A2 Huỳnh Chí Thịnh 09/10/2010 Nam

38 6A2 Lý  Thừa 01/01/2010 Nam

39 6A2 Phan Lê Thái Thừa 11/09/2010 Nam

40 6A2 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/03/2009 Nam


